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	Quy định trực tiếp
	

	Chưa có quy định tổng thể, đồng bộ về tích tụ, tập trung đất và phát triển vùng nguyên liệu
	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh cơ giới hoá, hiện đại hoá sản xuất; Phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp, thuỷ sản bền vững đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

	Hiện chưa có chính sách tổng thể, đồng bộ điều chỉnh các nội dung từ tích tụ đất đai đến phát triển vùng nguyên liệu gắn với cơ giới hóa, chuyển đổi số. Xây dựng Nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, bền vững. Góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thu nhập cho người dân và hiệu quả quản lý nhà nước.

	Quy định chung về tổ chức thực hiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương
	[bookmark: dieu_2]Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

	Quy định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong triển khai và HĐND tỉnh trong giám sát nhằm đảm bảo tính khả thi, minh bạch trong tổ chức thực hiện chính sách.

	Chưa quy định
	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa IX kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng …năm 2026 và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm 2026. 

	Quy định về hiệu lực thi hành của Nghị quyết nhằm xác định rõ thời điểm áp dụng chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện. Đồng thời, việc quy định thay thế các nghị quyết trước đây giúp đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính sách, tránh chồng chéo, trùng lặp trong quá trình thực hiện.

	
	Quy định kèm theo Nghị quyết
	

	Chưa quy định cụ thể
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, nội dung, mức hỗ trợ và cơ chế thực hiện tích tụ, tập trung đất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh cơ giới hoá, hiện đại hoá sản xuất; Phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp, thuỷ sản bền vững đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

	Làm rõ phạm vi điều chỉnh toàn diện từ đối tượng, nguyên tắc đến nội dung và mức hỗ trợ → đảm bảo tính đầy đủ, tránh chồng chéo chính sách.

	Chưa quy định
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;  Doanh nghiệp tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Hộ nông dân, trang trại, tổ hợp tác; Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ đầu vào, logistics, tài chính, khoa học công nghệ và tín dụng, các dịch vụ khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp. (Sau đây gọi chung là Tổ chức, cá nhân).
2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này.

	Quy định cụ thể, đầy đủ các đối tượng áp dụng chính sách, bao gồm hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ nông dân và các tổ chức, cá nhân tham gia trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ. Đồng thời, bổ sung các chủ thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ (logistics, tài chính, khoa học công nghệ…) nhằm đảm bảo tính bao trùm, đồng bộ trong tổ chức thực hiện chính sách.
Quy định này góp phần tạo điều kiện thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển vùng nguyên liệu, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

	Quy định chung về hỗ trợ ngân sách
	1. Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ điều kiện về sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật và các điều kiện được quy định tại Nghị quyết này. 
2. Trong cùng một thời gian, có nhiều chính sách hoặc có chính sách mới của Nhà nước được ban hành, cùng một nội dung hỗ trợ thì mỗi đối tượng chỉ được lựa chọn một chính sách hỗ trợ. Mỗi đối tượng có thể được hưởng nhiều nội dung hỗ trợ khác nhau để hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng nhưng mỗi năm chỉ được hỗ trợ tối đa 2 nội dung chính sách trong Nghị quyết.
3. Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực trong kê khai các điều kiện để hưởng chính sách.
 4. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đối tượng, đảm bảo, công khai,minh bạch, hiệu quả, theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.
	Quy định chặt chẽ về nguyên tắc hỗ trợ (tránh trùng lặp, giới hạn số nội dung hỗ trợ, xác định rõ trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng) nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.
Đồng thời, quy định này góp phần đơn giản hóa, minh bạch hóa điều kiện hỗ trợ, hạn chế trùng lặp chính sách, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp cận chính sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan.


	Chưa có tiêu chí cụ thể
	Điều 4. Tiêu chí vùng nguyên liệu
Vùng nguyên liệu nông nghiệp, thuỷ sản được xác định đạt yêu cầu để hưởng các chính sách của Nghị quyết này khi đáp ứng đầy đủ các nhóm tiêu chí cơ bản sau:
1. Phù hợp với quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung xã, phường, đặc khu và định hướng phát triển ngành hàng; Có quy mô tập trung, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa trong đó phải có diện tích tối thiểu: Lúa 50 ha (lúa hữu cơ 10 ha); Rau, cây hàng năm, cây dược liệu 05 ha; Cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, cây thức ăn chăn nuôi: 10 ha;Vùng chăn nuôi tập trung: 100 ha;  vùng nuôi trồng thuỷ sản: 50ha.
2. Có hạ tầng hoặc có điều kiện, định hướng đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và liên kết bao gồm: Giao thông nội vùng, thủy lợi, điện; Hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường.
3. Tổ chức sản xuất và liên kết: Có sự tham gia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc tổ chức đại diện của nông dân; Có hợp đồng liên kết với doanh nghiệp về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
4. Sản xuất theo quy trình thống nhất, đảm bảo một trong các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, có ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh như: Quy trình canh tác hữu cơ, an toàn toàn thực phẩm, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), an toàn sinh học, tuần hoàn, quy trình canh tác giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số, tự động, truy xuất nguồn gốc; áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật mới.
	Lần đầu quy định bộ tiêu chí rõ ràng (quy mô, hạ tầng, liên kết, truy xuất, khoa học công nghệ…).
Quy định nhằm làm căn cứ xác định, lựa chọn và công nhận vùng nguyên liệu đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ; bảo đảm việc hỗ trợ có trọng tâm, đúng đối tượng, tránh dàn trải; đồng thời định hướng phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung, hiện đại, gắn với liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Quy định cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch trong xét duyệt hỗ trợ.


	Chính sách dồn điền đổi thửa còn phân tán, căn cứ Luật đất đai năm 2025.
	Điều 5. Hỗ trợ công tác dồn điền, đổi thửa
1. Điều kiện hỗ trợ
a. Ủy ban nhân dân cấp xãxây dựng, ban hành và thực hiện hoàn thành phương án dồn điền, đổi thửa trên thực địa, bảo đảm mỗi hộ sử dụng từ 01 thửa – 02 thửa đất cùng một loại đất nông nghiệp (đất lúa hoặc đất trồng cây hàng năm), trong đó tối thiểu có 60% số hộ sử dụng bảo đảm 01 thửa/01 loại đất. Quy mô: Đối với đất trồng lúa tối thiểu từ 50 ha/phương án; đối với đất trồng hàng năm tối thiểu từ 10 ha/phương án.
b. Đối với nội dung hỗ trợ tại điểm c, khoản 2, Điều này thì ngoài đáp ứng điều kiện tại điểm a, khoản 1, Điều này thì phải hoàn thành công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được kiểm tra, nghiệm thu, phê duyệt theo đúng quy định.
2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền để dồn điền đổi thửa. Giai đoạn 2026-2030, Ngân sách hỗ trợ tối đa 5.000 ha.
b) Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí san phẵng đồng ruộng, mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/ha. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 5.000 ha.
c) Hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau dồn điền, đổi thửa. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa5.000 ha, mức hỗ trợ theo quy định hiện hành.
	Quy định hỗ trợ đồng bộ từ xây dựng, triển khai phương án dồn điền, đổi thửa đến đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Quy định nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán trong sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.
Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các nội dung này giúp đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi thửa, giảm chi phí cho người dân và địa phương.


	Chưa có chính sách rõ về thuê đất, căn cứ Luật đất đai 2025
	Điều 6. Hỗ trợ thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp
1. Điều kiện hỗ trợ:Có hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có thời hạn tối thiểu 05 năm (có xác nhận của UBND xã nơi thuê đất); có phương án sản xuất trên diện tích thuê quyền sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật đất đai để thực hiện đầu tư phát triển theo định hướng nông nghiệp hữu cơ, nông nghiêp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, nông nghiệp số, nông nghiệp công nghệ cao; có diện tích tối thiểu 05 ha/vùng trở lên, liền vùng, liền thửa. 
2. Nội dung và mức hỗ trợ: 
a) Đối với nhóm cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu: 10 triệu đồng/ha/năm. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 2.500 ha.
b) Đối với nhóm cây lúa, cây thức ăn chăn nuôi: 05 triệu đồng/ha/năm. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 5.000 ha.
c) Đối với thuỷ sản nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng): 15 triệu đồng/ha/năm. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 300 ha.
d) Trường hợp Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có giá trị thấp hơn các mức hỗ trợ tại các Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 6 của Nghị Quyết này thì mức hỗ trợ tối đa bằng với giá trị hợp đồng; Trường hợp Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất có giá trị cao hơn mức hỗ trợ thì mức hỗ trợ tối đa theo quy định nêu trên.
	Chính sách nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất thông qua hình thức thuê quyền sử dụng đất – giải pháp linh hoạt, phù hợp thực tiễn, góp phần khắc phục tình trạng sản xuất manh mún. Quy định thời hạn thuê tối thiểu 05 năm và diện tích từ 05 ha liền vùng, liền thửa nhằm đảm bảo quy mô và tính ổn định để đầu tư dài hạn, áp dụng cơ giới hóa và công nghệ cao.
Mức hỗ trợ được phân theo từng lĩnh vực sản xuất để phù hợp chi phí và giá trị kinh tế, đồng thời quy định mức trần nhằm đảm bảo cân đối ngân sách. Nguyên tắc hỗ trợ không vượt quá giá trị hợp đồng thuê giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước, tránh trục lợi chính sách.
Góp phần hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.


	Chính sách cơ giới hóa chưa đồng bộ
	Điều 7. Hỗ trợ máy móc, trang thiết bị phục vụ cơ giới hoá
1. Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ máy móc phục vụ cơ giới hoá, hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Có Phương án thuyết minh đáp ứng tiêu chí để hình thành vùng nguyên liệu theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này và được UBND cấp xã phê duyệt (trường hợp từ 02 xã trở lên do UBND tỉnh phê duyệt).Riêng cơ sở giết mổ tập trung: thuộc mạng lưới giết mổ động vật tập trung của UBND tỉnh, được phê duyệt chủ trương đầu tư, đáp ứng đủ điều kiện tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung, an toàn thực phẩm và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
b)Máy móc thiết bị đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn về kỹ thuật, tính năng, tác dụng, chất lượng theo quy định hiện hành của nhà nước; Máy, thiết bị do nước ngoài sản xuất phải đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường các nước ASEAN, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) theo mẫu quy định của Bộ Công thương; máy, thiết bị do các cơ sở sản xuất trong nước sản xuất, lắp ráp phải được công bố tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Uỷ ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia.
c) Có cam kết không được bán hoặc chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác và phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận hỗ trợ.
d) Công suất của máy móc, thiết bị tối thiểu được quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này.
2. Nội dung và mức hỗ trợ:
a) Phương án 1: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí, không quá 300triệu đồng/thiết bị, máy móc)  cho các tổ chức, cá nhân để đầu tư máy móc, thiết bị mới phục vụ sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản (máy cấy, máy gặt đập liên hợp, thiết bị bay không người lái (Drone), thiết bị cuốn rơm, kho lạnh bảo quản nông sản; hệ thống sấy, sơ chế, chế biến nông sản; máy quạt nước, máy sục khí (dạng bơm khí), máy sục khí kiểu khuyếch tán cho ao nuôi thủy sản, máy trộn thức ăn thủy sản tự động, máy cho ăn thủy sản tự động; riêng dây chuyền giết mổ công nghiệp mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/1 dây chuyền. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 150 các loại máy móc, thiết bị và 01 dây chuyền giết mổ công nghiệp.
 b) Phương án 2: 100% lãi suất vay theo hợp đồng vay vốn nhưng không vượt quá lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời hạn vay tối đa là 03 năm (36 tháng), mức vay được hỗ trợ tối đa 100% giá trị sản phẩm, tiến độ hỗ trợ theo kỳ trả lãi của ngân hàng.
	Chính sách hỗ trợ máy móc, trang thiết bị nhằm thúc đẩy cơ giới hoá, hiện đại hoá sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Việc gắn điều kiện hỗ trợ với phương án hình thành vùng nguyên liệu giúp đảm bảo máy móc được sử dụng hiệu quả, phục vụ sản xuất quy mô tập trung.
Các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc, hồ sơ mua sắm và thẩm định giá nhằm kiểm soát chất lượng thiết bị, đảm bảo tính minh bạch và tránh thất thoát ngân sách. Đồng thời, yêu cầu cam kết không chuyển nhượng và sử dụng tối thiểu 36 tháng giúp hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách.
Quy định về công suất tối thiểu của máy móc nhằm đảm bảo phù hợp với quy mô sản xuất, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Tổng thể, chính sách góp phần nâng cao mức độ cơ giới hoá, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Đưa ra 2 phương án hỗ trợ linh hoạt: hỗ trợ trực tiếp hoặc hỗ trợ lãi suất.

	Hỗ trợ hạ tầng còn hạn chế
	Điều 8. Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
1.  Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp, thuỷ sản phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Có Phương án thuyết minh đáp ứng tiêu chí để hình thành vùng nguyên liệu theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này và được UBND xã phê duyệt (trường hợp từ 02 xã trở lên do UBND tỉnh phê duyệt). 
[bookmark: tvpllink_zwhaxunmuk_4]b) Đối với đường giao thông nội vùng phải có khả năng kết nối liên thông vùng sản xuất với hệ thống đường giao thông hiện có, có quy mô cấp kỷ thuật  đường ô tô cấp VI theo TCVN 4054:2005 hoặc đường GTNT cấp B theo TCVN 10380:2014, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông, quy hoạch chung của địa phương (nếu có); Đối với hệ thống thuỷ lợi phải đảm bảo chủ động cấp, thoát nước phục vụ sản xuất (kênh mương cấp nước phải kết nối với nguồn nước đã có từ hồ thủy lợi hoặc trạm bơm…; hệ thống kênh tiêu phải đảm bảo khả năng tiêu thoát kịp thời phục vụ sản xuất); Đối với hệ thống điện: có đăng ký nhu cầu sử dụng điện, thỏa thuận điểm đấu nối lưới điện hoặc phù hợp với quy hoạch điện (nếu có) theo yêu cầu ngành điện; Đối với hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo để trước khi thải ra môi trường đạt yêu cầu quy định tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT mức độ B.  
2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ hạ tầng phục vụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, gồm: Hạ tầng vùng trồng trọt (hệ thống cấp nước tưới tiêu, đường giao thông nội vùng, điện); hạ tầng vùng nuôi thủy sản chủ lực  (điện, đường giao thông nội vùng, hệ thống cấp nước tưới tiêu, trạm bơm);hạ tầng vùng chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ tập trung (đường giao thông, điện, hệ thống xử lý nước thải). Mức hỗ trợ không quá 50% tổng chi phí xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển vùng nguyên liệu và không quá 2 tỷ đồng/phương án, dự án đầu tư hạ tầng. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa không quá 75 phương án, dự án đầu tư hạ tầng.
b) Hỗ trợ hạ tầng và giải pháp phục vụ chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số: Hệ thống xử lý, tái chế phụ phẩm, chất thải nông nghiệp; công nghệ số phục vụ quản lý vùng nguyên liệu, bản đồ số vùng nguyên liệu; Các giải pháp giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu; mức hỗ trợ tối đa 50% kinh phí xây dựng nhưng không quá 200 triệu đồng/giải pháp, hệ thống. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa25 giải pháp, hệ thống.
	Nội dung này nhằm giải quyết những hạn chế hiện nay về hạ tầng sản xuất như: giao thông nội đồng, thủy lợi, điện, logistics và hạ tầng phục vụ chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản.
Việc hỗ trợ một phần chi phí đầu tư hạ tầng sẽ tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa và liên kết chuỗi giá trị. Đồng thời, chính sách cũng khuyến khích đầu tư các giải pháp phục vụ chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Quy định rõ điều kiện hỗ trợ, thẩm quyền phê duyệt và mức hỗ trợ nhằm đảm bảo tính minh bạch, khả thi trong tổ chức thực hiện, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.


	Đào tạo kỹ thuật còn phân tán
	Điều 9. Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật
	1. Điều kiện hỗ trợ:Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ đào tạo kỹ thuật khi tham gia liên kết phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chí tại Điều 4 của Nghị quyết này.
  2. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, tập huấn, học tập kinh nghiệp, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào phát triển vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/Phương án phát triển vùng nguyên liệu được phê duyệt. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 75 phương án vùng nguyên liệu.

	Chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển vùng nguyên liệu, đảm bảo áp dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn. Việc gắn điều kiện hỗ trợ với liên kết sản xuất và tiêu chí vùng nguyên liệu giúp đào tạo đúng đối tượng, tránh dàn trải.
Mức hỗ trợ 100% kinh phí thể hiện vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong giai đoạn đầu, khuyến khích người dân, doanh nghiệp mạnh dạn tiếp cận kỹ thuật mới. Quy định mức trần theo phương án nhằm kiểm soát chi ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Chính sách góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, thúc đẩy áp dụng công nghệ, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và tính bền vững của vùng nguyên liệu.


	Chính sách hỗ trợ đầu vào hạn chế
	Điều 10. Hỗ trợ đầu vào phục vụ sản xuất 
1. Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân tham gia liên kết phát triển vùng nguyên liệu theo Phương án thuyết minh đáp ứng tiêu chí tại Điều 4 của Nghị quyết này và được UBND cấp xã phê duyệt (trường hợp từ 2 xã trở lên do UBND cấp tỉnh phê duyệt).
2. Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí ở vùng đồng bằng, 70% chi phí ở vùng miền núi để mua giống, vật tư, phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất theo chuỗi giá trị, tối đa không quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất đối với cây ngắn ngày, 03 năm đối với cây dài ngày. Mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng/phương án. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 75 phương án vùng nguyên liệu.

	Chính sách hỗ trợ đầu vào nhằm giảm chi phí ban đầu cho tổ chức, cá nhân khi tham gia phát triển vùng nguyên liệu, qua đó khuyến khích mở rộng sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc gắn hỗ trợ với phương án được phê duyệt và liên kết sản xuất giúp đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, có kiểm soát.
Mức hỗ trợ phân theo khu vực (đồng bằng, miền núi) phản ánh sự khác biệt về điều kiện sản xuất, góp phần đảm bảo công bằng và ưu tiên vùng khó khăn. Quy định hỗ trợ thông qua hợp tác xã nhằm tăng tính liên kết, đồng bộ trong cung ứng vật tư, kiểm soát chất lượng đầu vào.
Giới hạn số vụ, chu kỳ và mức trần hỗ trợ giúp tránh phụ thuộc vào ngân sách, khuyến khích các chủ thể từng bước tự chủ sản xuất.


	Quy định truy xuất, chứng nhận còn rời rạc
	Điều 11. Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và chứng nhận quản lý chất lượng sản phẩm, kiểm soát giết mổ
1. Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và chứng nhận chất lượng sản phẩm phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
a) Có Phương án thuyết minh đáp ứng tiêu chí để hình thành vùng nguyên liệu theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này và được UBND cấp xã phê duyệt (trường hợp từ 02 xã trở lên do UBND tỉnh phê duyệt).
b) Có hợp đồng tư vấn, đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản xuất sản phẩm đạt một trong các tiêu chuẩn: VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP – WHO, hữu cơ; HACCP, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – ISO 22000; hóa đơn đơn vị cung ứng dịch vụ và các chứng từ hợp lệ khác chứng minh chi phí cấp giấy chứng nhận hoặc cấp mã số vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc.
c) Có giấy chứng nhận được cấp hoặc quyết định cấp mã số vùng trồng; hệ thống truy xuất nguồn gốc được nghiệm thu.
2. Nội dung và mức hỗ trợ:
a) Hỗ trợ một lần 100% chi phí thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc tại cơ sở để tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đạt chuẩn theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thiết kế mới hoặc nâng cấp mẫu bao bì, in tem nhãn điện tử chứa thông tin truy xuất nguồn gốc, mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 25 tổ chức, cá nhân.
b) Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận lần đầu để tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như: VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP – WHO, hữu cơ Việt Nam, hữu cơ quốc tế, Halal; Hoạt động giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản theo hệ thống kiểm soát mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – HACCP, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – ISO 22000; tối đa 100 triệu đồng/giấy chứng nhận. Giai đoạn 2026 – 2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 75 giấy chứng nhận.
c) Hỗ trợ chi phí tư vấn cho cấp mã số vùng trồng lần đầu để lập Hồ sơ cấp mã số theo quy định. Mức hỗ trợ 100% chi phí theo hợp đồng tư vấn nhưng tối đa không quá 15 triệu đồng/mã số. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 60 mã vùng trồng.
d) Hỗ trợ một lần 100% phí kiểm soát giết mổ thực tế phải nộp theo quy định trong 12 tháng đầu kể từ khi đi vào hoạt động (tối đa không quá 30 triệu đồng/cơ sở/tháng) cho chủ cơ sở giết mổ tập trung xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung. Giai đoạn 2026 – 2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 10 cơ sở.
	Chính sách hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và chứng nhận chất lượng nhằm nâng cao tính minh bạch, an toàn và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Việc gắn hỗ trợ với phương án phát triển vùng nguyên liệu giúp đảm bảo triển khai đồng bộ, có kiểm soát.
Nội dung hỗ trợ tập trung vào các khâu then chốt như xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng và chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng. Mức hỗ trợ cao cho lần đầu nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia; đồng thời giảm dần ở các lần tiếp theo để tăng tính chủ động, tránh phụ thuộc ngân sách.
Quy định về hồ sơ, hợp đồng, nghiệm thu và chứng nhận nhằm đảm bảo tính minh bạch, đúng quy định và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Chính sách góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

	Xúc tiến thương mại còn hạn chế
	 Điều 12. Hỗ trợ mở rộng thị trường
1. Điều kiện hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư sản xuất, sơ chế, chế biến và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản ở vùng nguyên liệu tập trung theo quy định của Điều 4 của Nghị quyết này, trong đó ưu tiên các sản phẩm chủ lực như: cà phê, hồ tiêu, gạo hữu cơ, dược liệu, thuỷ sản... được tham gia xúc tiến thương mại ở thị trường trong và nước ngoài. 
2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Hỗ trợ tham gia các sự kiện, hội thi, hội chợ, triển lãm, phiên chợ, đoàn giao thương, hội nghị kết nối cung cầu quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trong tỉnh, trong nước và ngoài nước, mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/sự kiện, hội thi, hội chợ, triển lãm, đoàn giao thương.Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 10 sự kiện, hội thi, hội chợ, triển lãm, đoàn giao thương.
b) Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu hàng hóa; thiết kế nhận diện thương hiệu; xây dựng đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm;mua và in ấn bao bì, nhãn mác, bộ nhận diện thương hiệu; mức hỗ trợ 100% chi phí, tối đa không quá 100 triệu đồng/1 tổ chức, cá nhân.Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 10 tổ chức, cá nhân.
c) Hỗ trợ cho xây dựng các điểm bán hàngsản phẩm OCOP, đặc sản địa phương: Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân 100% kinh phí để đầu tư mới tủ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; Chi phí thiết kế, in ấn pa nô, tập gấp, đĩa CD và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá. Mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng/1 địa điểm. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 10 điểm bán hàng.
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm OCOP nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm; tăng cường quảng bá, kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ ổn định, góp phần phát triển sản xuất bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp..

	Chưa có chính sách kết hợp nông nghiệp – du lịch
	Điều 13. Hỗ trợ xây dựng mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch
1. Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp với du lịch phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
a) Mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch đúng với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai và các quy định pháp luật liên quan; phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
b) Quy mô tối thiểu 02ha/ mô hình.
c) Đáp ứng tiêu chí mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch: 
[bookmark: tvpllink_vschxswiyw_1][bookmark: tvpllink_vkhttfmgzy_1]- Có đăng ký kinh doanh/đăng ký hoạt động của doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp HTX/tổ hợp tác/cá nhân. Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại các Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và Luật sửa đổi có liên quan; không trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất thời hạn tối thiểu 05 năm.
- Cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường; có hồ sơ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
- Có điểm bán hàng các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP của địa phương.
 3. Nội dung và mức hỗ trợ: 
a) Hỗ trợ 100% chi phí (không quá 300 triệu đồng/mô hình) để thực hiện khảo sát, điều tra, tư vấn, xây dựng các phương án, thiết kế mô hình. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 15 mô hình
[bookmark: _GoBack]b) Hỗ trợ 100% chi phí (tối đa 200 triệu đồng/mô hình) để thực hiện tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch. Giai đoạn 2026-2030, ngân sách hỗ trợ tối đa 15 mô hình.
	Chính sách nhằm thúc đẩy phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, khai thác hiệu quả tài nguyên nông nghiệp và văn hoá địa phương, tạo thêm nguồn thu và việc làm cho khu vực nông thôn. Việc quy định điều kiện về quy mô, pháp lý, môi trường và đăng ký hoạt động giúp đảm bảo mô hình được triển khai bài bản, đúng quy định và phát triển bền vững.
Nội dung hỗ trợ tập trung vào giai đoạn xây dựng mô hình và quảng bá, giúp các chủ thể giảm chi phí ban đầu, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và thu hút khách du lịch. Mức hỗ trợ có giới hạn nhằm đảm bảo hiệu quả ngân sách, đồng thời khuyến khích xã hội hoá đầu tư.
Chính sách góp phần đa dạng hoá hoạt động sản xuất nông nghiệp, gắn với dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, bền vững


	Quy định chung về thu hồi kinh phí
	Điều 14. Quy định về việc dừng hỗ trợ, thu hồi kinh phí hỗ trợ của tổ chức, cá nhân
1. Chấm dứt hỗ trợ, hủy kết quả hỗ trợ đã phê duyệt, yêu cầu hoàn trả kinh phí đã hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân giả mạo hồ sơ đề nghị nhận hỗ trợ hoặc sử dụng kinh phí sai nội dung hỗ trợ hoặc lập khống chứng từ, hóa đơn để hợp thức hóa chi phí đầu tư.
2. Các tổ chức, cá nhân không được tiếp tục tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ của tỉnh trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm bị dừng hỗ trợ, thu hồi kinh phí theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Cơ quan quyết định hỗ trợ có trách nhiệm thực hiện việc dừng hỗ trợ hoặc thu hồi kinh phí hỗ trợ của tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1Điều này.

	Quy định này nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng và hiệu quả. Việc quy định thu hồi một phần hoặc toàn bộ kinh phí đối với trường hợp chậm tiến độ hoặc không thực hiện đúng cam kết giúp nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai.
Đồng thời, các biện pháp xử lý nghiêm như chấm dứt hỗ trợ, thu hồi kinh phí và cấm tham gia chính sách trong thời hạn nhất định đối với hành vi gian lận, sử dụng sai mục đích nhằm phòng ngừa, răn đe và ngăn chặn trục lợi chính sách.
Quy định cũng làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách và đảm bảo công bằng, minh bạch trong hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	Quy định chung về ngân sách
	Điều 15. Kinh phí, nguồn vốn thực hiện
[bookmark: dieu_5]1. Hằng năm ngân sách tỉnh cân đối bố trí tối đa100 tỷ đồng để thực hiện chính sách theo quy định này.
2. Huy động, lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia; các chương trình, dự án đầu tư trong và ngoài nước; nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân./

	Quy định này nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định để triển khai chính sách, trong đó ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo, được bố trí hằng năm nhằm chủ động thực hiện các mục tiêu đề ra.
Đồng thời, việc huy động và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác như Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trong và ngoài nước và nguồn xã hội hóa giúp đa dạng hóa nguồn lực, giảm áp lực cho ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư.
Cách tiếp cận này góp phần đảm bảo tính bền vững về tài chính, tăng khả năng triển khai đồng bộ các chính sách tích tụ và phát triển nông nghiệp và vùng nguyên liệu





